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ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;
Căn cứ Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH13 ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2015;

Xét đề nghị của Đoàn giám sát “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với Báo cáo số      /BC-ĐGS ngày... /10/2016 của Đoàn giám sát về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” và nhấn mạnh một số điểm sau đây:
1. Đối với phát triển khoa học và công nghệ

Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có: 

- Hành lang pháp lý về KH&CN đã cơ bản được hoàn thiện; được các cấp, các ngành ban hành tương đối đầy đủ; góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát huy sáng tạo và tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN. Cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN có bước đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đặc thù của phát triển KH&CN. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN đã hướng vào mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu trong những ngành, lĩnh vực quan trọng. 
- Khoa học xã hội và nhân văn đã có đóng góp quan trọng phục vụ xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Hiến pháp 2013, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; phục vụ đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng thể chế, hệ thống quan điểm và xác định mô hình phát triển KT-XH đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH); xây dựng và phát huy giá trị của nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. 

- Khoa học cơ bản có bước phát triển khá, số lượng bài báo công bố quốc tế ngày càng gia tăng; tạo tiền đề hình thành một số lĩnh vực kinh tế và công nghệ đa ngành. Kết quả điều tra cơ bản đã có đóng góp thiết thực cho công tác dự báo, phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước. 

- Khoa học công nghệ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm gia tăng hàm lượng công nghệ trong nhiều sản phẩm, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh trên các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ quốc phòng, an ninh. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất có xu hướng tăng dần trong những năm qua.
- Nguồn nhân lực KH&CN tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động KH&CN, trong đó có các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia được đầu tư mới, nâng cấp và hiện đại hóa, từng bước phát huy hiệu quả. Các khu công nghệ cao, vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp KH&CN được tập trung đầu tư, hỗ trợ thành lập và phát triển. 

- Thị trường công nghệ bước đầu được hình thành và làm cầu nối, gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy cung cầu công nghệ, gia tăng số lượng và giá trị các giao dịch công nghệ giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu. Mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN ở các tỉnh, thành phố được đầu tư, nâng cấp. 

- Các Quỹ trong lĩnh vực KH&CN được hình thành, đã bước đầu phát huy hiệu quả. Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Hệ thống bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được củng cố, ngày càng hoàn thiện. Hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung KH&CN Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức, chưa thực sự là động lực phát triển đất nước và có nguy cơ tụt hậu so với các nước tiên tiến trên thế giới. Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:
- Hệ thống văn bản chính sách và pháp luật về KH&CN còn phức tạp, thiếu ổn định, nặng về bao cấp, nhẹ về cơ chế thị trường, chưa tạo được động lực thúc đẩy phát triển KH&CN, thu hút nhân tài, phát huy sáng tạo; thiếu chế tài hữu hiệu để chuyển đổi hoạt động của các tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đổi mới phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chậm đi vào cuộc sống. Chưa có cơ chế, chính sách huy động được nhiều nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN, phát huy sức sáng tạo của người dân. Chưa tạo được môi trường thực sự minh bạch, dân chủ trong hoạt động KH&CN, nhất là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Chưa có chính sách đồng bộ để phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp KH&CN.
- Thiếu các hướng ưu tiên, chính sách và giải pháp đột phá trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế. Việc hình thành các nhiệm vụ KH&CN nói chung chưa gắn chặt với nhu cầu của phát triển KT-XH, thiếu tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, thiếu tính kế thừa, chưa góp phần tạo được nhiều sản phẩm quốc gia có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thế giới. Hợp tác quốc tế chưa có trọng tâm, trọng điểm.

- Tiềm lực KH&CN, đội ngũ KH&CN có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các tập thể khoa học mạnh, nhóm nghiên cứu xuất sắc, thiếu các tổ chức KH&CN đẳng cấp khu vực và quốc tế; thiếu các cán bộ đầu ngành; cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị nghiên cứu còn thiếu, lạc hậu, chưa đồng bộ. Số lượng doanh nghiệp KH&CN được hình thành thấp. Cơ sở dữ liệu, thông tin trong hoạt động KH&CN chưa được chú trọng phát triển và phát huy, chưa được thống kê đầy đủ. 

- Phân bổ đầu tư ngân sách nhà nước (NSNN) cho KH&CN còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc sử dụng NSNN cho KH&CN ở nhiều địa phương, nhiều tổ chức KH&CN chưa hiệu quả, chưa đúng mục đích. Các Quỹ trong lĩnh vực KH&CN chậm đi vào hoạt động và còn nhiều vướng mắc trong quá trình hoạt động. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho KH&CN còn chồng chéo ở một số ngành, lĩnh vực; hiệu quả việc khai thác, sử dụng chưa cao. Các khu công nghệ cao chậm đi vào hoạt động, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp công nghệ cao. Các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hiệu quả hoạt động thấp. 
- Thị trường KH&CN chậm phát triển. Mối liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, giữa nghiên cứu với ứng dụng còn yếu. Việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn rất chậm. 

- Công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động KH&CN, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, lĩnh vực và các ngành, các cấp, địa phương thiếu bao quát, nhiều lúc, nhiều nơi còn chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. 

- Nhận thức và tư duy của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa sâu sắc, đầy đủ về tính đặc thù của KH&CN, về vị trí và vai trò của KH&CN đối với phát triển KT-XH. Kế hoạch phát triển của ngành, địa phương đề cập đến phát triển KH&CN còn hình thức, dẫn đến việc bố trí các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất cho KH&CN chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Một số Bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược KH&CN và lồng ghép nội dung Chiến lược KH&CN vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược và chương trình phát triển KT-XH; còn tầm thường hóa hoạt động KH&CN. 
2. Đối với khoa học và công nghệ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

Trong những năm qua, KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai,  đạt được một số kết quả tích cực, trong đó có: 

- Hệ thống chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo tương đối đầy đủ, nhìn chung bám sát, phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước; đã ban hành các chính sách nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và Danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển. 

- Ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo được ưu tiên hỗ trợ từ NSNN, từ các Quỹ trong lĩnh vực KH&CN, đã thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo có quy mô lớn (13 dự án). Việc thực hiện các Chương trình: Đổi mới công nghệ quốc gia, Phát triển sản phẩm quốc gia, phát triển công nghệ cao, đạt được một số kết quả nhất định.

- Tiềm lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho KH&CN chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo đã được đầu tư, nâng cấp, có 04 Phòng thí nghiệm chuyên ngành hiện đại. Hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ, thị trường công nghệ góp phần phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo được tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hoạt động. 

Ngoài những tồn tại, hạn chế chung, việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

- Còn nhiều cơ chế, chính sách chưa phù hợp thực tế. Việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách còn lúng túng, thiếu sự nhất quán và thường xuyên. Thiếu đầu mối quản lý nhà nước về cơ khí chế tạo.
- Kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm so với nhu cầu của ngành còn rất hạn chế; đầu tư thiếu tập trung làm phân tán nguồn lực; kinh phí chủ yếu vẫn từ nguồn NSNN. 

- Các tổ chức KH&CN trong công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo hoạt động hiệu quả chưa cao; công nghiệp hỗ trợ chưa được các tổ chức KH&CN quan tâm đầu tư nghiên cứu đúng mức. Sự phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu trong ngành, lĩnh vực còn yếu; còn tình trạng cát cứ, hiệu quả thấp trong hoạt động nghiên cứu, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm từ nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước.

- Đội ngũ cán bộ KH&CN trong công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo thiếu hụt, hạn chế; thiếu cơ chế hấp dẫn để thu hút đội ngũ cán bộ KH&CN giỏi làm việc trong lĩnh vực này. 

- Cơ chế hỗ trợ tài chính còn nhiều bất cập, chưa đa dạng hóa nguồn đầu tư, chưa khuyến khích và đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; cơ chế sử dụng kinh phí cho nghiên cứu thiếu linh hoạt và khó đáp ứng tiến độ. 
- Quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, sự duy trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền của doanh nghiệp nhà nước không tạo động lực đủ mạnh để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo quan tâm đầu tư đổi mới và phát triển công nghệ, đặc biệt là chính sách về vốn, thuế, hỗ trợ phát triển. 
Điều 2. 

Để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đặc biệt là để phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo trong giai đoạn đến 2020 thì KH&CN phải thực sự đóng vai trò là quốc sách hàng đầu, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về phát triển khoa học và công nghệ

(1) Đến cuối năm 2017 rà soát xong, để từ 2018 đề xuất việc sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến phát triển KH&CN để trình Quốc hội xem xét, thông qua cho phù hợp với tình hình phát triển của thực tiễn và các Hiệp định tự do thương mại Việt Nam mới gia nhập. 

(2) Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KH&CN đã đề ra trong Chiến lược phát triển KH&CN. Năm 2019, đánh giá tổng thể hiệu quảhoạt động KH&CN để có phương án tái cấu trúc ngành phù hợp; gắn kết các nhiệm vụ KH&CN phục vụ cho tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; ứng dụng KH&CN với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động, sản xuất. Hằng năm, Chính phủ bố trí đủ NSNN cho KH&CN và báo cáo Quốc hội việc đầu tư phát triển KH&CN gồm đầu tư từ NSNN và nguồn ngoài NSNN. 

(3) Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng và triển khai các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN, phân bổ NSNN cho KH&CN, nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN, đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của KH&CN đối với phát triển KT-XH của đất nước.

(4) Rà soát, sắp xếp lại hệ thống các nhiệm vụ KH&CN; tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển KH&CN chủ yếu phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ KH&CN quốc gia; tăng cường giao các kết quả nghiên cứu KH&CN sử dụng NSNN cho tổ chức KH&CN và doanh nghiệp để đưa nhanh vào ứng dụng; đẩy mạnh việc đặt hàng trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tăng cường việc kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế. 
(5) Rà soát, xác định và xây dựng theo hướng tinh giản mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi toàn quốc, cân đối giữa các vùng miền, hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ban hành và thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc phát triển thị trường KH&CN. 

(6) Thể chế hóa cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động sở hữu trí tuệ, tăng đầu tư nguồn lực cho công tác thông tin, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để nâng cao năng lực hoạt động sở hữu trí tuệ.  Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, đề án trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

2. Về phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

Ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình CNH, HĐH, đề nghị Chính phủ quan tâm thực hiện các giải pháp sau:
(1) Trong năm 2017, rà soát, xây dựng, sửa đổi các đạo luật liên quan như Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

(2) Trong năm 2018, trên cơ sở đánh giá về sự suy giảm của ngành cơ khí chế tạo, là ngành đã có vị trí xứng đáng một thời, đề xuất giải pháp phù hợp, trong đó có: việc cần thiết thành lập cơ quan quản lý nhà nước (ít nhất ở mức độ cấp vụ, cục thuộc Bộ Công thương) để thúc đẩy phát triển ngành; thúc đẩy năng lực chế tạo và sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện hạ tầng KH&CN; tạo môi trường thúc đẩy các doanh nghiệp FDI đầu tư chuyển giao công nghệ, triển khai hoạt động thiết kế và chế tạo tại Việt Nam, giảm gia công, lắp ráp, sử dụng lao động giá rẻ; xây dựng chính sách nhập khẩu công nghệ nguồn, công nghệ cao trong công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.
(3) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động nghiên cứu một số lĩnh vực công nghệ, sản phẩm trọng yếu, mũi nhọn  trong ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; lựa chọn ngành và lĩnh vực sản phẩm để phát triển theo lộ trình. Chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn kinh tế trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án KH&CN quy mô lớn. 
(4) Lựa chọn và xây dựng thí điểm doanh nghiệp tiên phong có đủ năng lực, tiềm lực để hỗ trợ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, các sản phẩm quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN, các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

(5) Đầu tư mua sắm công liên quan đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, trước tiên phải sử dụng sản phẩm được tạo ra trong nước. Đầu tư nâng cao tiềm lực, năng lực nghiên cứu triển khai của các Viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty. Đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số phòng thí nghiệm chuyên ngành thuộc các lĩnh vực công nghiệp cơ khí chủ lực. Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ một số nhóm nhiệm vụ có quy mô lớn thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia.
Điều 3. 

1. Hằng năm Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này; báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tổng thể thực hiện Nghị quyết tại phiên họp cuối năm 2020.

2. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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